
1 Phạm Thị Nguyệt Trường Mẫu giáo Hoàng Anh Nhân viên nuôi dưỡng 10/05/1987 0918304446

2 Nguyễn Thị Hà Trường Mẫu giáo Hoàng Anh Nhân viên nuôi dưỡng 20/05/1994 0786376751

3 Đỗ Thị Kim Phượng Trường Mầm non Ngôi Nhà Trẻ Thơ Nhân viên nuôi dưỡng 22/09/1972 0983444366

4 Lê Thị Ngọc Chi Trường Mầm non Ngôi Nhà Trẻ Thơ Nhân viên nuôi dưỡng 21/10/1999 0399802381

5 Võ Minh Khánh Trường Mầm non Fosco Nhân viên nuôi dưỡng 23/01/1981 0707638648

6 Phạm Nguyễn Hoàng Yến Trường Mầm non Trẻ Em Toàn Cầu Nhân viên nuôi dưỡng 22/12/1992 0906243354

7 Nguyễn Lê Thanh Tâm Thảo Trường Mầm non Trẻ Em Toàn Cầu Nhân viên nuôi dưỡng 16/11/1977 0909962576

8 Trần Mỹ Phương Trường Mầm non Trẻ Em Toàn Cầu Nhân viên nuôi dưỡng 16/02/1981 0937815993

9 Trần Thị Bạch Kim Trường Mầm non Bé Ong Sài Gòn Bảo mẫu 18/06/1994 0932690156

10 Nguyễn Hồ Lan Vy Trường Mầm non Bé Ong Sài Gòn Bảo mẫu 05/20/2000 0329971802

11 Phạm Thị Hương Lan Trường Mầm non Bé Ong Sài Gòn Bảo mẫu 14/01/1978 0902533997

12 Lê Thị Tâm Trường Mầm non Bé Ong Sài Gòn Bảo mẫu 25/09/1983 0909606287

13 Bùi Thị Linh Nhựt Trường Mầm non Thành Phố Tuổi Thơ Nhân viên nuôi dưỡng 23/11/1978 0903843278

14 Nguyễn Thị Thanh Nguyên Trường Mầm non Thành Phố Tuổi Thơ Nhân viên nuôi dưỡng 20/10/1974 0903064159
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15 Huyên Thu Mai Trường Mầm non Thành Phố Tuổi Thơ Nhân viên nuôi dưỡng 01/11/1972 0909235093

16 Nguyễn Thị Thu Trường Mẫu giáo Mai Anh Bảo mẫu 20/11/1978 0397856193

17 Nguyễn Thị Cẩm Vân Trường Mẫu giáo Mai Anh Bảo mẫu 25/11/1983 0773043314

18 Trần Thị Ngọc Uyên Trường Mầm non Tây Úc Nhân viên cấp dưỡng 02/03/1977 0385685307

19 Phạm Thị Bích Thi Trường Mầm non Tây Úc Nhân viên cấp dưỡng 15/12/1975 0355374708

20 Bùi Thị Quỳnh Trâm Trường Mẫu giáo Thiên Thanh Nhân viên nuôi dưỡng 01/05/1976 0798699275

21 Phạm Vũ Thảo Vi Trường Mẫu giáo Thiên Thanh Nhân viên nuôi dưỡng 20/09/1991 0896553787

22 Phạm Thị Diễm Chi Trường Mẫu giáo Thiên Thanh Nhân viên nuôi dưỡng 19/01/1988 0904081049

23 Trần Thị Mỹ Hương Trường Mầm non Thiên Ân Bảo mẫu 27/05/1971 0792884869

24 Tăng Thị Mỹ Hạnh Trường Mầm non Thế giới Mặt trời Bảo mẫu 08/11/1980 0907858610

25 Đặng Diễm Hằng Trường Mầm non Học Viện Đầu Tiên Bảo mẫu 10/10/1993 0855292487

26 Phạm Kim Dung Trường Mầm non Học Viện Đầu Tiên Bảo mẫu 24/11/1975 0903332457

27 Đặng Diễm Hằng Trường Mầm non Học Viện Đầu Tiên Bảo mẫu 10/10/1993 0855292487

28 Nguyễn Văn Công Trường Mầm non Sương Mai Nhân viên nuôi dưỡng 10/01/1970 0774429988

29 Võ Thị Tiện Trường Mầm non Sương Mai Nhân viên nuôi dưỡng 01/01/1977 0782495713

30 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Trường Mầm non Sương Mai Nhân viên nuôi dưỡng 30/09/1984 0918606325

31 Nguyễn Duy Phúc Trường Mầm non Sương Mai Nhân viên nuôi dưỡng 08/11/1983 0339050250

32
Đặng Thị Mỹ Hạnh

Trường Mầm non Ánh Dương Nhân viên nuôi dưỡng
17/10/1972 0984 164 614

33
Huỳnh Ngọc Tuyết Phương Hiền

Trường Mầm non Ánh Dương Nhân viên nuôi dưỡng
24/08/1972 0902384336



34
Huỳnh Thị Bé

Trường Mầm non Ánh Dương Nhân viên nuôi dưỡng
10/10/1968 0902 817 372

35
Huỳnh Tuyết Khanh

Trường Mầm non Ánh Dương Nhân viên nuôi dưỡng
15/03/1974 0904 986 853

36
Nguyễn Thị Hoài Thu

Trường Mầm non Ánh Dương Nhân viên nuôi dưỡng
07/11/1978 0902827373

37
Nguyễn Tú Anh

Trường Mầm non Ánh Dương Nhân viên nuôi dưỡng
01/01/1969 0938 096 331

38
Trần Kim Phượng

Trường Mầm non Ánh Dương Nhân viên nuôi dưỡng
21/12/1963 0369828924

39
Nguyễn Thị Nhung

Trường Mầm non Ánh Dương Nhân viên nuôi dưỡng
17/03/1972 0783 684 974

40
Lê Thị Nguyên Thà

Trường Mầm non Ánh Dương Nhân viên nuôi dưỡng
24/05/1976 0938 498 561

41
Lâm Thị Thanh Hương

Trường Mầm non Ánh Dương Nhân viên nuôi dưỡng
19/10/1976 0906 743 584

42
Lê Thị Thu Hà

Trường Mầm non Ánh Dương Nhân viên nuôi dưỡng
02/02/1976 0933 247 099

43
Đặng Thị Bạch

Trường Mầm non Ánh Dương Nhân viên nuôi dưỡng
27/04/1972 0352865389

44
Võ Thị Huỳnh Hoa

Trường Mầm non Ánh Dương Nhân viên nuôi dưỡng
30/12/1975 0832615954

45
Nguyễn Thị Ánh

Trường Mầm non Ánh Dương Nhân viên nuôi dưỡng
20/05/1986 0908 358 735

46
Nguyễn Thị Thùy Ngân

Trường Mầm non Ánh Dương Nhân viên nuôi dưỡng
23/05/1978 0932 697 278

47
Nguyễn Thị Thanh Huyền

Trường Mầm non Ánh Dương Nhân viên nuôi dưỡng
16/03/1995 0923 722 945

48
Nguyễn Phương Nhiên

Trường Mầm non Ánh Dương Nhân viên nuôi dưỡng
25/11/1997 0798 835 751

49
Nguyễn Hồng Vân

Trường Mầm non Ánh Dương Nhân viên nuôi dưỡng
26/10/1977 0902 331 091

50 Trương Thị Tuyết Trinh Lớp Mầm non Học Viện Toàn Cầu Nhân viên nuôi dưỡng 18/09/1994 0349475377

51 Hà Như Quỳnh Lớp Mầm non Dãy Núi Xanh Bảo mẫu 27/08/1993 0913789402

52 Nguyễn Thị Hà Lớp Mẫu giáo Hương Sen Nhân viên nuôi dưỡng 30/10/1982 0903001498



53 Nguyễn Thị Thanh Lan Lớp Mẫu giáo Hương Sen Nhân viên nuôi dưỡng 02/08/1976 0902996359

54 Huỳnh Thị Thu Tâm Lớp mẫu giáo 157 Hai Bà Trưng Cấp dưỡng 05/07/198 0907559289

55 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Lớp mẫu giáo Nhà của bé Nhân viên nuôi dưỡng 14/02/1994 0944890379

56 Bùi Thị Thanh Thuận Lớp mẫu giáo Nhà của bé Nhân viên nuôi dưỡng 25/02/1991 0868481634

Tổng cộng danh sách trên có 56 người

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Đăng Khoa
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